Trường THCS Lý Tự Trọng                                                    GV:Ngô Thị Anh Chương
Tuần 12,13
[bookmark: _GoBack]Ngày soạn 22/11/2022                
Ngày dạy: 25/11/2022
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941)
Tiết 24- 25    Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917  VÀ CUỘC ĐẤU TRANH  BẢO VỆ  CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Thời gian: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được tình hình kinh tế-xã hội nước Nga trước cách mạng và trình bày được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa Cách mạng tháng Mười năm 1917
-Công cuộc xây dựng chính quyền Xô Viết
2. Kỹ năng
  Biết sử dụng bản đồ thế giới  để xác định nước Nga trên bản đồ và cuộc đấu tranh bảo vệ nước Nga.
3. Thái độ
  Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tình cảm cách mạng đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
4. Định hướng phát triển năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
5.Định hướng phát triển phẩm chất
-Yêu quê hương đất nước, chế độ XHCN
II. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Trực quan, phát vấn, phân tích, …..
  - Bản đồ nước Nga; tranh ảnh nước Nga và cách mạng tháng Mười Nga.
III. CHUẨN BỊ
   - GV: Giáo án, sách giáo khoa, các tài liệu về nước Nga và cách mạng tháng Mười Nga, phiếu học tập...
  - HS: Sách giáo khoa, bài soạn các câu hỏi….
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 Ổn định lớp
 Kiểm tra bài cũ: Trình bày diễn biến giai đoạn hai CTTGI? Nêu kết cục của cuộc chiến tranh?
 Bài mới
1. Hoạt động khởi động
GV trực quan một số tranh ảnh về đất nước Nga. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hình ảnh này cho các em liên tưởng đến quốc gia nào?
  - Dự kiến sản phẩm: Đó là những hình ảnh về nước Nga...
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất .Trong quá trình chiến tranh phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc không ngừng phát triển, nổi bật là cách mạng tháng Mười Nga .Cách mạng tháng Mười đã mở ra một thời kì mới của nhân loại.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Tiết 24
	HOẠT ĐỘNG GV-HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	2.1 Đơn vị kiến thức 1: I Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
a. Khởi động
Sử dụng bản đồ đế quốc Nga 1914 giới thiệu vị trí đế quốc Nga
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Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang. Nước Nga giáp biên giới với những quốc giasau(từtâybắcđếnđôngnam): NaUy, PhầnLan, Estonia, Latvia, Litva và BaLan , Belarus, Ukraina, Gruzia, Azerbaijan, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ, và Bắc Triều Tiên. Nước này cũng có biên giới biển với Nhật Bản (qua Biển Okhotsk) và Hoa Kỳ (qua Eo biển Bering). Với diện tích 17,075,400 km², Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, bao phủ 1/9 diện tích lục địa Trái Đất. Nga cũng là nước đông dân thứ chín thế giới với gần 144 triệu người (ước lượng năm 2015).. Nước này kéo dài toàn bộ phần phía bắc châu Á và 40% châu Âu, bao gồm 11 múi giờ và sở hữu nhiều loại môi trường và địa hình. Nga có trữ lượng khoáng sản và năng lượng lớn nhất thế giới, và được coi là một siêu cường năng lượng. Nước này có trữ lượng rừng lớn nhất thế giới và các hồ của Nga chứa xấp xỉ một phần tư lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới
b. Hình thành kiến thức
Hoạt động 1
CH:Trình bày tình hình kinh tế-xã hội nước Nga trước cách mạng?
HS: Nga hoàng đẩy nước Nga vào cuộc CGTG thứ nhất → kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực, thua trận liên tiếp....
 Hình 52- SGK: Nước Nga lạc hậu, ruộng đồng khô hạn, phương tiện lạc hậu, chủ yếu là phụ nữ làm việc, nam giới ra mặt trận



Hoạt động 2
CH: Nêu vài nét diễn biến về cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga
HS: Ngày 23/2/1917, biểu tình của 9 vạn  nữ công nhân diễn ra ở Pêtơrôgrát → 27/2/1917, Đảng Bônsêvích lãnh đạo công nhân từ tổng bãi công chính trị chuyển sang khởi nghĩa vũ trang → Chế độ Nga hoàng bị lật đổ
CH: Kết quả của cách mạng tháng Hai
HS: - Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế
       - Hai chính quyền tồn tại song song: Xô viết công- nông- binh và chính phủ lâm thời tư sản
*Thảo luận
CH: Vì sao cách mạng tháng Hai được coi là cuộc cách mạng dân chủ kiểu mới
HS: Vì giai cấp công nhân Nga dưới sự lãnh đạo của đảng Bônsevích đóng vai trò là động lực chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng với mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đem lại quyền lợi cho nhân dân
CH: Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai?
HS: Hai chính quyền song song tồn tại, thực chất chính quyền nằm trong tay giai cấp tư sản, theo đuổi chiến tranh, đàn áp nhân dân → nhân dân phản đối chính sách của chính phủ lâm thời tư sản → yêu cầu phải tiếp tục cuộc cách mạng. Đảng Bônsêvích do lên nin lánh đạo chuẩn bị cuộc cách mạng chấm dứt sự tồn tại của hai chính quyền song song, thiết lập chính quyền về tay Xô viết
Hoạt động 3
CH:Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai như thế nào?
HS: Tồn hại hai chính quyền song song, trong khi đó giai cấp tư sản cầm quyền tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc => Yêu cầu phải chấm dứt tình trạng trên
CH: Nêu những sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
HS:
- Ngày 24/10, Lê nin chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở Pêtơrô grát → Đêm 25/10/1917, cung điện Mùa Đông bị chiếm → chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ
→ Tiếp đó, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Matxcơva → đầu năm 1918, cách mạng XHCN tháng Mười giành thắng lợi hoàn toàn
GV giới thiệu Cung điện Mùa Đông
[image: Kết quả hình ảnh cho cung điện mùa đông]
Là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của St. Peterburg trên khuôn viên rộng 90.000m². Cung điện do kiến trúc sư người Ý B. F. Rastrelli thiết kế theo yêu cầu của Nữ hoàng Elizaveta I theo phong cách nghệ thuật Baroque, và được xây dựng trong những năm 1754 – 1762. Trong một thời gian dài, Cung điện Mùa Đông là nơi ở của các Nga hoàng..
Bước 3: Thảo luận
CH: So với cách mạng tháng Hai, cách mạng tháng Mười có tiến bộ gì
HS: Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thành lập nhà nước vô sản, đem lại chính quyền hoàn toàn thuộc về tay nhân dân lao động
→ Cách mạng tháng Mười là cách mạng vô sản
c. Củng cố
Câu 1: Vì sao nhân dân mâu thuẫn với Nga hoàng
A. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội
B. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất rất cao
C. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc
D. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ
Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại.
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

	I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
































1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
- Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt → phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật đổ Nga hoàng


2. Cách mạng tháng Hai năm 1917:





- Ngày 23/2 (8/3), 9 vạn nữ công nhân thành phố Petơrôgrát biểu tình → ba ngày sau, tổng bãi công bao trùm khắp thành phố, công nhân chuyển từ bãi công chính trị thành khởi nghĩa vũ trang, được sự hưởng ứng của binh lính, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi
- Kết quả:
 + Chế độ Nga hoàng bị lật đổ. Nga trở thành nước cộng hoà.
+ Thành lập 2 chính quyền song song tồn tại: Xô viết công- nông- binh và chính phủ lâm thời tư sản với đường lối chính trị khác nhau.











3. Cách mạng Tháng Mười năm 1917:





-Trước tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, Lê Nin và đảng Bôn-sê-vích chủ trương tiếp tục làm cách mạng lôi cuốn đông đảo quần chúng công nhân và nông dân dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời, giành chính quyền về tay các Xô viết
 - Đâu tháng 10, không khí cách mạng đã bao trùm cả nước. Đêm 24-10 cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân cách mạng làm chủ toàn thành phố.
-Đêm 25-10 Cung điện Mùa Đông nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ lâm thời bị đánh chiếm. Chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ






	Tiết  25
	

	2.2. Đơn vị kiến thức 2: II Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
a. Khởi động 
Sau cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng diễn ra ntn. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
b. Hình thành kiến thức
Hoạt động 1
? “ Sắc lệnh hòa bình’ và “ Sắc lệnh ruộng đất” đem lại quyền lợi gì cho nhân dân?

? Nêu những biện pháp mà chính quyền Nga Xô viết đã thực hiện?
-Đưa ra những biện pháp xây dựng chính quyền Xô Viết
+Xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, đặc quyền của giáo hội
+Thực hiện quyền tự do dân chủ, quyền dân tộc tự quyết
+Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt
-Rút khỏi chiến tranh đế quốc bằng  Hòa ước Brét Li-tốp với Đức  (3-1918)
? Ý nghĩa của việc kí Hòa ước Brét Li-tốp ?
-Tuy phải chịu những điều kiện hết sức nặng nề , song hòa ước mang lại cho nước Nga thời gian hòa bình  để củng cố chính quyền , xây dựng lực lượng, phát triển  kinh tế.
Hoạt động 2
CH: Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nga
HS: Làm thay đổi vận mệnh của nước Nga: Lần đầu tiên trong lịch sử, những người cách mạng lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ XHCN trên một đất nước chiếm 1/6 diện tích thế giới
CH: Vì sao Giôn Rít lại đặt tên cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển của thế giới”
HS: - Làm thay đổi thế giới, với sự ra đời của một nhà nước XHCN rộng lớn
       - Để lại nhiều bài học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Tích hợp Văn: Gv giới thiệu về Giôn Rít:
“Tôi mong muốn cuốn sách được phát hành hàng triệu bản và dịch ra đủ mọi thứ tiếng vì nó rất sinh động khi diễn tả về những sự kiện cực kỳ quan trọng, giúp hiểu thế nào là cách mạng vô sản, thế nào là chuyên chính vô sản”, đó là những lời bình của Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ thiên tài của cách mạng tháng Mười Nga về ấn phẩm “Mười ngày rung chuyển thế giới”.    
                    [image: Johnreed1.jpg]                
                    Giôn- Rít (1887-1920)
c. Củng cố: GV chốt bài
	 II Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

1.Xây dựng chính quyền Xô Viết 
- Chính quyền Xô viết thông qua “ Sắc lệnh hòa bình” và “ Sắc lệnh ruộng đất”
-Đưa ra những biện pháp xây dựng chính quyền Xô Viết
+Xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, đặc quyền của giáo hội
+Thực hiện quyền tự do dân chủ, quyền dân tộc tự quyết
+Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt
-Rút khỏi chiến tranh đế quốc bằng  Hòa ước Brét Li-tốp với Đức  (3-1918)
2.Chống thù trong giặc ngoài (giảm tải)





3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga:
- Đối với nước Nga: Làm thay đổi vận mệnh nước Nga, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới
- Đối với thế giới:cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới



3. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng
A. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.
B. nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng,
C. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.
D. bị các nước đế quốc thôn tính.
 Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại.
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.
 Câu 3. Đêm 24-10-1917 Lê nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại  
A. Cung điện Mùa Đông,				B. Điện Xmô-nưi.
C. Điện Crem-li.					D. Thành phố Pê-tơ-rô-grát.
 Câu 4. Kết quả lớn nhất của cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 là 
A. các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.
B. cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,
C. toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.
D. quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.
4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
-Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
- Dự kiến sản phẩm: Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
- Cuộc cách mạng thứ hai do Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga vạch kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô-viết. Đó là cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.-
*CHUẨN BỊ BÀI MỚI
 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
-Đọc trước nội dung bài trả lời các câu hỏi trong SGK.
-Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
-Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
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